
THUẾ: 12 Văn bản (5 Nghị quyết; 7 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
06/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/07/2020 

Về việc ban hành một số quy định thu 

phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà 

Nội thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân Thành phố 

01/08/2020 

Thuế - Tài chính 

 

2.  

Nghị quyết 

 

 

 

13/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 07/07/2020 của HĐND 

thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ 

phí trên địa bàn thành phố Hà Nội 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân Thành phố 

18/12/2021 

Thuế - Tài chính 

 

 

 

3.  Nghị quyết 
01/2022/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2022 

Về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng 

sản trên địa bàn thành phố Hà Nội 

01/01/2023 

Thuế 

 
 

4.  Nghị quyết 
02/2022/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2022 

Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn 

thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân 

Thành phố ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2020 

16/07/2022 

Thuế 

 
 



5.  Nghị quyết 

 

01/2023/NQ-HĐND 

Ngày 10/03/2023 

 

Về việc Bãi bỏ quy định về lệ phí 

đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội 

10/03/2023 

Thuế 

 

6.  Quyết định 
16/2010/QĐ-UBND 

Ngày 05/05/2010 

Quy định về miễn giảm tiền sử dụng 

đất đối với người có công với cách 

mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối 

với người có công với cách mạng khi 

được Nhà nước giao đất tái định cư để 

giải phóng mặt bằng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

15/5/2010 

Tài chính - Thuế - 

Tài nguyên và Môi 

trường 

16_2010_QD-UBND_

105178.doc
 

7.  Quyết định 
31/2010/QĐ-UBND 

Ngày 03/08/2010 

Về việc ban hành Bảng phân loại 

đường phố tại khu vực các quận, thị xã 

Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện 

Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn 

giao thông chính; phân loại các xã trên 

địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế 

đất. 

13/8/2010 

Tài chính - Thuế - 

Tài nguyên và Môi 

trường 

31_2010_QD-UBND_

109861.doc
 

8.  Quyết định 
39/2010/QĐ-UBND 

Ngày 24/08/2010 

Về việc điều chỉnh Bảng phân loại 

đường phố ban hành theo Quyết định 

số 31/2010/QĐ-UBND ngày 

03/8/2010 của UBND thành phố Hà 

Nội. 

04/9/2010 

Tài chính - Xây 

dựng - Tài nguyên 

và Môi trường 

39_2010_QD-UBND_

110717.doc
 

9.  Quyết định 
53/2016/QĐ-UBND 

Ngày 28/12/2016 

Về việc ban hành các quy định thu 

phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà 

Nội thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội 

theo quy định của Luật Phí và lệ phí. 

01/01/2017 

Thuế - Tài chính  



10.  Quyết định 

29/2017/QĐ-UBND 

Ngày 8/8/2017 

 

Về việc ban hành một số quy định thu 

phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà 

Nội thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. 

13/7/2017 

Thuế - tài chính 
 

11.  Quyết định 

47/2017/QĐ-UBND 

Ngày 29/12/2017 

 

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định của quyết định 

số 53/2016/QĐ-UBND ngày 

28/12/2016 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành các quy định thu 

phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà 

Nội thuộc thẩm quyền quyết định của 

hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

theo quy định của luật phí và lệ phí 

01/1/2018 

Thuế - Tài chính 
 

12.  Quyết định 
03/2019/QĐ-UBND 

Ngày 14/03/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy 

định của quyết định số 53/2016/QĐ-

UBND ngày 28/12/2016 của UBND 

thành phố hà nội về việc ban hành các 

quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn 

thành phố hà nội thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND thành phố Hà 

Nội theo quy định của luật phí và lệ 

phí 

 

 

24/03/2019 

Thuế 
 

GIAO THÔNG – VẬN TẢI: 26 Văn bản ( 03 Nghị quyết, 23 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
15/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2012 

Về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ 

đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

13/7/2012 

Giao thông 

vận tải 
15_2012_NQ-HDND

_145290 (1).doc
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-53-2016-qd-ubnd-quy-dinh-thu-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-ha-noi-336182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-53-2016-qd-ubnd-quy-dinh-thu-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-ha-noi-336182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-53-2016-qd-ubnd-quy-dinh-thu-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-ha-noi-336182.aspx


2.  Nghị quyết 
04/2017/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2017 

Về việc thông qua Đề án "Tăng cường 

quản lý phương tiện giao thông đường 

bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn thành 

phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 

tầm nhìn đến năm 2030" 

15/7/2017 

Giao thông vận tải 04_2017_NQ-HDND
_355511.doc

 

3.  Nghị quyết 

07/2019/NQ-HĐND 

Ngày  10/07/2019 

về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận 

tải hành khách công cộng khối lượng 

lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, 

khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các 

phương tiện cơ giới khác; áp dụng 

công nghệ cao trong quản lý, điều 

hành hệ thống giao thông vận tải 

20/07/2019 

Giao thông vận tải 
07_2019_NQ-HDND

_419322 (3).doc
 

4.  Quyết định 
06/2013/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2013 

Ban hành Quy định về hoạt động của 

các phương tiện giao thông trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

04/02/2013 

Giao thông vận tải 

– Công an Thành 

phố 

06_2013_QD-UBND_
168073.doc

 

5.  Quyết định 
07/2014/QĐ-UBND 

Ngày 06/02/2014 

Về việc ban hành Quy định quản lý 

bến thủy nội địa tham gia hoạt động 

dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

06/02/2014 

Giao thông vận tải 

– Tài chính 
07_2014_QD-UBND_

221070 (1).doc
 

6.  Quyết định 
18/2014/QĐ-UBND 

Ngày 21/4/2014 

Về việc phê duyệt phương án giá vé 

vận chuyển hành khách công cộng 

bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

01/5/2014 

Giao thông Vận tải 18_2014_QD-UBND_
227817 (1).doc

 

7.  Quyết định 
44/2017/QĐ-UBND 

Ngày  15/12/2017 

Về việc Ban hành giá dịch vụ trông 

giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

01/01/2018 

Giao thông vận tải 44_2017_QD-UBND_
371052 (1).doc

 



8.  Quyết định 
05/2018/QĐ-UBND 

Ngày 08/02/2018 

Về việc Điều chỉnh phụ lục tại Quyết 

định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 

15/12/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông 

giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

18/02/2018 

Giao thông vận tải 05_2018_QD-UBND_
375140.doc

 

9.  Quyết định 
07/2018/QĐ-UBND 

Ngày 13/03/2018 

Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng 

đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

23/03/2018 

Giao thông vận tải 07_2018_QD-UBND_
377296.doc

 

10.  Quyết định 

09/2018/QĐ-UBND 

Ngày  3/5/3018 

 

Ban hành quy định về quản lý, khai 

thác và bảo trì hệ thống đường đô thị 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

13/05/2018 

Giao thông vận tải 09_2018_QD-UBND_
381253.pdf

 

11.  Quyết định 

20/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2019 

 

Về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, 

Điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-

UBND ngày 21/4/2014 của UBND 

Thành phố về việc phê duyệt phương 

án giá vé vận chuyển hành khách công 

cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

28/10/2019 

Giao thông vận tải 
20_2019_QD-UBND_

426942.doc
 

12.  Quyết định 

24/2019/QĐ-UBND 

Ngày 31/10/2019 

Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản 

lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường 

đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 

của UBND Thành phố Hà Nội 

01/12/2019 

Giao thông vận tải 
24_2019_QD-UBND_

427773.doc
 

13.  
Quyết định 

20/2020/QĐ-UBND 

Ngày 18/09/2020 

 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật cho loại hình xe buýt BRT trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

01/10/2020       

Giao thông vận tải 
20.2020.pdf

 



14.  

Quyết định 

21/2020/QĐ-UBND 

Ngày 18/09/2020 

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật cho loại hình xe buýt sử dụng 

nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

 01/10/2020       

Giao thông vận tải 
21.2020.pdf

 

15.  
Quyết định 

22/2020/QĐ-UBND 

Ngày 23/09/2020 

Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật 

bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 05/10/2020      

Giao thông vận tải  
22.2020.pdf

 

16.  

Quyết định 

24/2020/QĐ-UBND 

Ngày 02/10/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về hoạt động của các phương tiện 

giao thông đường bộ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội ban hành kèm theo 

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

20/10/2020    

Giao thông vận tải  
24.2020.pdf

 

17.  Quyết định 

07/2021/QĐ-UBND 

Ngày 04/06/2021 

 

 về việc ban hành giá vé vận chuyển 

hành khách công cộng có trợ giá trên 

tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

14/06/2021      

Giao thông vận tải 

– Tài chính 

 

07.2021.pdf

 

18.  

Quyết định 

34/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/10/2022 

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, 

khai thác hoạt động vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

21/10/2022 

Giao thông vận tải 

 
34.2022.pdf

 

19.  

Quyết định 

04/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà 

Nội 

 

22/01/2022 

Giao thông vận tải 

 

04.2022.pdf

 

20.  
Quyết định 46/2022/QĐ-UBND 

Ngày 21/12/2022 

 

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe 

buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội 

01/01/2023 

Giao thông vận tải 

 
46.2022.pdf

 



 

21.  

Quyết định  

21/2023/QĐ-UBND 

Ngày 19/09/2023 

Về việc ban hành Quy định về quản 

lý, vận hành, khai thác và bảo trì các 

tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội 

29/09/2023 

Giao thông – Vận 

tải 
21.2023.pdf

 

22.  

Quyết định  

22/2023/QĐ-UBND 

Ngày 19/09/2023 

Ban hành Quy định công tác nghiệm 

thu sản phẩm dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng bằng đường sắt đô 

thị trên địa bàn thành phố Hà Nội 

29/09/2023 

Giao thông – Vận 

tải 
22.2023.pdf

 

23.  
Quyết định  23/2023/QĐ-UBND 

Ngày 21/09/2023 

 

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật loại hình xe buýt điện lớn trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

  01/10/2023    

Giao thông – Vận 

tải 
23.2023.pdf

 

24.  

Quyết định  
24/2023/QĐ-UBND 

Ngày 25/09/2023 

 

Quy định về công tác quản lý thi công 

và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

05/10/2023 

Giao thông – Vận 

tải 
24.2023.pdf

 

25.  Quyết định 
35/2004/QĐ-UB 

Ngày 12/3/2004 
Phân loại đường phố 

12/3/2004 

Giao thông – Vận 

tải 

 

 

35_2004_QD-UB_35
099.doc

 
 

26.  Quyết định 
36/2008/QĐ-UBND 

Ngày 15/10/2008 

thành lập và quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội ban hành 

25/10/2008 

Giao thông – Vận 

tải 

 

36_2008_QD-UBND_
79057 (6).doc
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